
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2500410277

Chủ đầu tư: Trường mầm non Dương Nội

Tên gói thầu: Dự toán mua sắm: Mua sắm sữa và các sản phẩm từ sữa cho Trường mầm non Dương Nội năm học 
2025-2026

Hình thức LCNT: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 1.399.046.400 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh

Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 18/09/2025

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: trường mầm non dương nội
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Số quyết định phê duyệt: 33/QĐ-MNDN

Quyết định phê duyệt: Ké̂t quả sữa dương no ̣̂ i.pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 00

Ngày tạo: 21/09/2025

Ngày đăng tải: 2025-09-21T17:13:30

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vn0110004
448

011000444
8

Công ty 
TNHH 
thương mại 
và dịch vụ 
đầu tư Bảo 
Hưng

Trúng thầu 1.399.046.
400

365 ngày 10 ngày

Danh sách hàng hoá
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STT Danh 
mục 
hàng 
hóa

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ 
(quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

Hãng 
sản 
xuất

Cấu 
hình, 
tính 
năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Giá/
Đơn 
giá 
trúng 
thầu 
(VND)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 
thầu

Ghi 
chú

1 SP 
Dielac 
Học 
Đường 
túi 1kg

s1 Công ty 
TNHH 
thương 
mại và 
dịch vụ 
đầu tư 
Bảo 
Hưng

2025 việt 
nam

Công ty 
TNHH 
thương 
mại và 
dịch vụ 
đầu tư 
Bảo 
Hưng

" Sản 
phẩm 
được 
đóng 
trong 
bao bì 
túi 
nhôm, 
còn 
nguyên 
tem 
mác,hạn
 sử 
dụng 
24 
tháng 
kể từ 

Kg 3.542  276.00
0

365 
ngày
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ngày 
sản 
xuất. 
Sản 
phẩm 
có hạn 
sử dụng 
ít nhất 
còn 3 
tháng, 
sữa 
dạng 
bột, 
đồng 
nhất, 
không 
vón 
cục, 
không 
có tạp 
chất lạ, 
có màu 
vàng 
kem, 
đồng 
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đều, 
thơm 
ngon 
đặc 
trưng 
của sản 
phẩm
* Tiêu 
chí kỹ 
thuật 
cơ bản: 
Tính 
trên 
100g
+ Năng 
lượng : 
≥ 436,5 
g
+ Chất 
đạm: ≥  
15g
+ Chất 
béo: ≥ 
20.7g
- Acid 
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linoleic 
: 
≥433.1
mg
- Acid 
alpha 
linoleic 
: 
≥177.5
mg
- Hàm 
lượng 
Hydrat 
cacbon :
 ≥45g
- 
Taurin
:≥20mg
- 
Lysin 
:≥1200
mg
- Hàm 
lượng 
ẩm  :≤5
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g
- Hàm 
lượng 
tro : 
≥3.6 g
- Natri : 
≥168m
g
-Kali : 
≥800m
g
- 
Clorid : 
≥440m
g
- Calci: 
≥600
- 
Phospho
 : ≥ 464 
mg
- 
Magnesi
 : ≥52 
mg
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- 
Mangan 
: ≥ 
400mg
- Sắt :   
≥ 4.85 
mg
- Iod :  
≥ 72 
mg
- Kẽm : 
≥  4 mg
- 
Đồng : 
≥  
0.184 
mg
- Selen: 
≥  8 mg
- 
Vitamin
 A : ≥  
1560 
IU
- 
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Vitamin
 D3 : ≥  
361.6 
IU
- 
Vitamin
 E : ≥  
3.2 mg 
TE
-
Vitamin
 K1 : ≥ 
19.4mg
 - 
Vitamin
 C : ≥ 
40 mg
- 
Vitamin
 B1 : ≥ 
0.56 
mg
- 
Vitamin
 B2 : ≥ 
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0.88 
mg
- 
Vitamin
 PP: ≥  
3.2 mg
- 
Vitamin
 B6 : ≥ 
0.56 
mg
- Acid 
folic : ≥ 
88 mg
- Acid  
pantothe
nic : ≥ 
2 mg
- 
Vitamin
 B12 : 
≥ 1.6 
mg 
- 
Biotin : 
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≥ 20 
mg
- 
Cholin :
 ≥ 76 
mg"

2 Sữa 
chua ăn 
Vinamil
k có 
đường 
60g

s2 Công ty 
TNHH 
thương 
mại và 
dịch vụ 
đầu tư 
Bảo 
Hưng

2025 việt 
nam

Công ty 
TNHH 
thương 
mại và 
dịch vụ 
đầu tư 
Bảo 
Hưng

Hàng 
đóng 
hộp 
đúng 
chủng 
loại, 
còn 
nguyên 
tem 
mác, có 
ghi 
ngày 
sản 
xuất và 
hạn sử 
dụng, 
có mã 
vạch 

hộp 44.352  4.500 365 
ngày
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truy 
xuất 
nguồn 
gốc sản 
phầm

3 Sữa 
chua 
uống 
Probi 
vinamil
k

s3 Công ty 
TNHH 
thương 
mại và 
dịch vụ 
đầu tư 
Bảo 
Hưng

2025 việt 
nam

Công ty 
TNHH 
thương 
mại và 
dịch vụ 
đầu tư 
Bảo 
Hưng

Hàng 
đóng 
hộp 
đúng 
chủng 
loại, 
còn 
nguyên 
tem 
mác, có 
ghi 
ngày 
sản 
xuất và 
hạn sử 
dụng, 
có mã 
vạch 
truy 

hộp 44.352  5.000 365 
ngày
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xuất 
nguồn 
gốc sản 
phầm

Danh sách dịch vụ liên quan

STT Mô tả dịch 
vụ

Khối lượng mời 
thầu

Đơn vị tính Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ

Đơn giá 
trúng thầu 
quy đổi 
(VND)

Thành tiền Ghi chú

Không có dữ liệu
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